
Gia đình bằng tiếng Bồ Đào Nha
160 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Somos o espelho dos nossos pais B1
/ˈsomuz u ɨʃˈpɐʎu duʒ ˈnɔsuʃ ˈpajʃ/

Chúng ta là tấm gương phản chiếu của cha mẹ chúng
ta

C1

2 Família A1
/fɐˈmiljɐ/
a · số nhiều as famílias

Gia đình A1–A2

3 Avô A1
/ɐˈvo/
o · số nhiều os avôs

Ông nội A1–A2

4 Marido A1
/mɐˈɾidu/
o · số nhiều os maridos

Chồng A1–A2

5 Esposa A1
/ɨʃˈpɔzɐ/
a · số nhiều as esposas

Vợ A1–A2

6 Pai A1
/ˈpaj/
o · số nhiều os pais

Bố A1–A2

7 Mãe A1
/ˈmɐ̃j̃/
a · số nhiều as mães

Mẹ A1–A2

8 Irmão A1
/iɾˈmɐ̃w/
o · số nhiều os irmãos

Anh trai A1–A2

9 Irmã A1
/iɾˈmɐ̃/
a · số nhiều as irmãs

Em gái A1–A2

10 Filho A1
/ˈfiʎu/
o · số nhiều os filhos

Con trai A1–A2

11 Filha A1
/ˈfiʎɐ/
a · số nhiều as filhas

Con gái A1–A2

12 Namorado A1
/nɐmuˈɾadu/
o · số nhiều os namorados

Bạn trai A1–A2

13 Namorada A1
/nɐmuˈɾadɐ/
a · số nhiều as namoradas

Bạn gái A1–A2

14 Somos cinco na família A1
/ˈsomuʃ ˈsĩku nɐ fɐˈmiljɐ/

Có năm người trong gia đình chúng tôi A1–A2

15 Sou filho único A1
/ˈso ˈfiʎu ˈuniku/

Tôi là con một A1–A2

16 Tenho dois irmãos A1
/ˈtɐɲu ˈdojz iɾˈmɐ̃w̃ʃ/

Tôi có hai anh trai A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

17 O meu irmão mais velho A1
/u ˈmew iɾˈmɐ̃w̃ ˈmajʒ ˈvɛʎu/
số nhiều os meus irmãos mais velhos

Anh trai tôi A1–A2

18 A minha irmã mais nova A1
/ɐ ˈmiɲɐ iɾˈmɐ̃ majʒ ˈnɔvɐ/
số nhiều as minhas irmãs mais novas

Em gái tôi A1–A2

19 Bisavô A2
/bizɐˈvo/
o · số nhiều os bisavôs

Ông cố B1–B2

20 Pais divorciados A2
/ˈpajʒ divuɾˈsjaduʃ/
o · số nhiều os pais divorciados

Cha mẹ ly hôn B1–B2

21 Ela é a minha prima em segundo grau B1
/ˈɛlɐ ɛ ɐ ˈmiɲɐ ˈpɾimɐ ɐ̃j̃ sɨˈɡũdu ˈɡɾaw/

Cô ấy là chị họ đời thứ hai của tôi B1–B2

22 Os meus pais são reformados A2
/uʒ ˈmewʃ ˈpajʃ sɐ̃w̃ ʁɨfuɾˈmaduʃ/

Bố mẹ tôi đã nghỉ hưu B1–B2

23 Ele é filho do primeiro casamento B1
/ˈelɨ ɛ ˈfiʎu du pɾiˈmɐjɾu kɐzɐˈmẽtu/

Anh ấy là con trai của cuộc hôn nhân đầu tiên B1–B2

24 Temos um laço forte B1
/ˈtemuz ũ ˈlasu ˈfɔɾtɨ/

Chúng ta có một mối liên kết mạnh mẽ B1–B2

25 Somos muito unidos A2
/ˈsomuʒ ˈmũj̃tu uˈniduʃ/

Chúng ta rất gần nhau B1–B2

26 Família de criação B2
/fɐˈmiljɐ dɨ kɾjɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as famílias de criação

Gia đình nuôi dưỡng tạm C1

27 Família reconstituída B2
/fɐˈmiljɐ ʁɨkõʃtituˈidɐ/
a · số nhiều as famílias reconstituídas

Gia đình được tái lập C1

28 Família monoparental B2
/fɐˈmiljɐ ˌmɔnupɐɾẽˈtal/
a · số nhiều as famílias monoparentais

Gia đình cha hoặc mẹ đơn thân C1

29 Honramos os nossos antepassados B2
/õˈʁɐmuz uʒ ˈnɔsuz ɐ̃tɨpɐˈsaduʃ/

Chúng tôi tôn vinh tổ tiên của chúng tôi C1

30 O meu pai é muito presente B1
/u ˈmew ˈpaj ˈɛ ˈmũj̃tu pɾɨˈzẽtɨ/

Cha tôi luôn ở bên gia đình B1–B2

31 Tenho uma família numerosa A2
/ˈtɐɲu ˈumɐ fɐˈmiljɐ numɨˈɾɔzɐ/

Tôi có một gia đình lớn B1–B2

32 Somos parentes distantes A2
/ˈsomuʃ pɐˈɾẽtɨʒ diʃˈtɐ̃tɨʃ/

Chúng tôi là họ hàng xa B1–B2

33 Somos uma família mista B1
/ˈsomuz ˈumɐ fɐˈmiljɐ ˈmiʃtɐ/

Chúng tôi là một gia đình hỗn hợp B1–B2

34 Eles separaram-se em paz B1
/ˈelɨʃ sɨpɐˈɾaɾɐ̃w̃ sɨ ɐ̃j̃ ˈpaʃ/

Họ chia tay êm đẹp B1–B2

35 Criaram os filhos com muito amor B1
/kɾiˈaɾɐ̃w̃ uʃ ˈfiʎuʃ kõ ˈmũj̃tu ɐˈmoɾ/

Họ nuôi dạy con cái của họ bằng rất nhiều tình yêu
thương

B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

36 Os pais têm autoridade B1
/uʃ ˈpajʃ ˈtɐ̃ɐ̃j̃ ɐwtuɾiˈdadɨ/

Cha mẹ có thẩm quyền B1–B2

37 Esposo A1
/ɨʃˈpozu/
o · số nhiều os esposos

Phu quân A1–A2

38 O meu tio mora longe A1
/u ˈmew ˈtiu ˈmɔɾɐ ˈlõʒɨ/

Chú tôi sống xa A1–A2

39 O meu avô tem noventa anos A1
/u ˈmew ɐˈvo ˈtɐ̃j̃ nuˈvẽtɐ ˈɐnuʃ/

Ông nội tôi chín mươi tuổi A1–A2

40 A minha avó gosta de cozinhar A1
/ɐ ˈmiɲɐ ɐˈvɔ ˈɡɔʃtɐ dɨ kuziˈɲaɾ/

Bà tôi thích nấu ăn A1–A2

41 Somos gémeos A2
/ˈsomuʒ ˈʒɛmjuʃ/

Chúng tôi là cặp song sinh A1–A2

42 Almoçamos juntos aos domingos A1
/ɐlmuˈsɐmuʒ ˈʒũtuz awʒ duˈmĩɡuʃ/

Chúng tôi ăn trưa cùng nhau vào Chủ Nhật A1–A2

43 Visitamos os avós todos os fins de semana
A2
/viziˈtɐmuz uz ɐˈvɔʃ ˈtoduz uʃ ˈfĩʒ dɨ sɨˈmɐnɐ/

Chúng tôi đến thăm ông bà vào mỗi cuối tuần A1–A2

44 Ela é a minha irmã por afinidade B2
/ˈɛlɐ ɛ ɐ ˈmiɲɐ iɾˈmɐ̃ puɾ ɐfiniˈdadɨ/

Cô ấy là chị gái tôi về mặt hôn nhân C1

45 Trinetos B2
/tɾiˈnɛtuʃ/
o · số nhiều os trinetos

Chút C1

46 Ajudar nas tarefas escolares A2
/ɐʒuˈdaɾ nɐʃ tɐˈɾɛfɐz ɨʃkuˈlaɾɨʃ/

Trợ giúp với bài tập về nhà B1–B2

47 Os avós mimam os netos A2
/uz ɐˈvɔʒ ˈmimɐ̃w̃ uʒ ˈnɛtuʃ/

Ông bà chiều chuộng cháu B1–B2

48 As relações familiares são complexas B1
/ɐʒ ʁɨlɐˈsõj̃ʃ fɐmiˈljaɾɨʃ sɐ̃w̃ kõˈplɛksɐʃ/

Mối quan hệ gia đình rất phức tạp B1–B2

49 O afeto é essencial B1
/u ɐˈfɛtu ˈɛ ɨsẽˈsjaɫ/

Tình cảm là điều cần thiết B1–B2

50 Há muitos conflitos familiares B1
/a ˈmũjtuʃ kõˈflituʃ fɐmiˈljaɾɨʃ/

Có nhiều xung đột gia đình B1–B2

51 Há apoio mútuo na família B1
/a ɐˈpoju ˈmutuu nɐ fɐˈmiljɐ/

Có sự hỗ trợ lẫn nhau trong gia đình B1–B2

52 Os laços familiares duram a vida toda B1
/uʒ ˈlasuʃ fɐmiˈljaɾɨʒ ˈduɾɐ̃w̃ ɐ ˈvidɐ ˈtodɐ/

Mối quan hệ gia đình kéo dài suốt đời B1–B2

53 O vínculo familiar é forte B2
/u ˈvĩkulu fɐmiliˈaɾ ˈɛ ˈfɔɾtɨ/

Mối quan hệ gia đình rất bền chặt B1–B2

54 Tio A1
/ˈtiu/
o · số nhiều os tios

Chú A1–A2

55 Tia A1
/ˈtiɐ/
a · số nhiều as tias

Dì A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

56 Primo A1
/ˈpɾimu/
o · số nhiều os primos

Anh em họ A1–A2

57 Prima A1
/ˈpɾimɐ/
a · số nhiều as primas

Anh em họ A1–A2

58 Sobrinho A2
/suˈbɾiɲu/
o · số nhiều os sobrinhos

Cháu trai A1–A2

59 Sobrinha A2
/suˈbɾiɲɐ/
a · số nhiều as sobrinhas

Cháu gái A1–A2

60 Sogro A2
/ˈsoɡɾu/
o · số nhiều os sogros

Bố vợ A1–A2

61 Sogra A2
/ˈsɔɡɾɐ/
a · số nhiều as sogras

Mẹ vợ A1–A2

62 Neto A1
/ˈnɛtu/
o · số nhiều os netos

Cháu A1–A2

63 Neta A1
/ˈnɛtɐ/
a · số nhiều as netas

Cháu ngoại A1–A2

64 Companheiro A2
/kõpɐˈɲɐjɾu/
o · số nhiều os companheiros

Bạn đời B1–B2

65 Companheira A2
/kõpɐˈɲɐjɾɐ/
a · số nhiều as companheiras

Bạn đời B1–B2

66 Padrasto A2
/pɐˈdɾaʃtu/
o · số nhiều os padrastos

Cha dượng B1–B2

67 Madrasta A2
/mɐˈdɾaʃtɐ/
a · số nhiều as madrastas

Mẹ kế B1–B2

68 Enteado B1
/ẽtiˈadu/
o · số nhiều os enteados

Con trai riêng B1–B2

69 Enteada B1
/ẽtiˈadɐ/
a · số nhiều as enteadas

Con gái riêng B1–B2

70 Cunhado A2
/kuˈɲadu/
o · số nhiều os cunhados

Anh rể B1–B2

71 Cunhada A2
/kuˈɲadɐ/
a · số nhiều as cunhadas

Chị dâu B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

72 A minha cunhada vai casar A2
/ɐ ˈmiɲɐ kuˈɲadɐ ˈvaj kɐˈzaɾ/

Chị dâu tôi sắp kết hôn B1–B2

73 Genro A2
/ˈʒẽʁu/
o · số nhiều os genros

Con rể B1–B2

74 Nora A2
/ˈnɔɾɐ/
a · số nhiều as noras

Con dâu B1–B2

75 O meu genro trabalha comigo A2
/u ˈmew ˈʒẽʁu tɾɐˈbaʎɐ kuˈmiɡu/

Con rể tôi làm việc với tôi B1–B2

76 Família tradicional B1
/fɐˈmiljɐ tɾɐdisjuˈnal/
a · số nhiều as famílias tradicionais

Gia đình truyền thống B1–B2

77 Ela é filha adotiva B1
/ˈɛlɐ ɛ ˈfiʎɐ ɐduˈtivɐ/

Cô ấy là con gái nuôi B1–B2

78 Somos parentes por parte de mãe B1
/ˈsomuʃ pɐˈɾẽtɨʃ puɾ ˈpaɾtɨ dɨ ˈmɐ̃j̃/

Chúng tôi có quan hệ họ hàng bên mẹ B1–B2

79 É parente do lado paterno B1
/ɛ pɐˈɾẽtɨ du ˈladu pɐˈtɛɾnu/

Là họ hàng bên phía cha của anh ấy B1–B2

80 O meu sogro é gentil A2
/u ˈmew ˈsoɡɾu ˈɛ ʒẽˈtiɫ/

Bố chồng tôi rất tốt bụng B1–B2

81 A minha sogra é exigente B1
/ɐ ˈmiɲɐ ˈsɔɡɾɐ ɛ iziˈʒẽtɨ/

Mẹ chồng tôi rất khắt khe B1–B2

82 Ela é viúva A2
/ˈɛlɐ ɛ viˈuvɐ/

Cô ấy là một góa phụ B1–B2

83 Ele é divorciado A2
/ˈelɨ ɛ divuɾˈsjadu/

Anh ấy đã ly hôn B1–B2

84 Existe confiança entre nós B1
/ɨˈziʃtɨ kõfiˈɐ̃sɐ ˈẽtɾɨ ˈnɔʃ/

Có sự tin tưởng giữa chúng ta B1–B2

85 Partilhamos tradições B1
/pɐɾtiˈʎɐmuʃ tɾɐdiˈsõj̃ʃ/

Chúng tôi chia sẻ truyền thống B1–B2

86 Mantemos contacto à distância B1
/mɐ̃ˈtemuʃ kõˈtaktu a diʃˈtɐ̃sjɐ/

Chúng tôi giữ liên lạc từ xa B1–B2

87 A família é refúgio B1
/ɐ fɐˈmiljɐ ɛ ʁɨˈfuʒju/

Gia đình là nơi nương tựa B1–B2

88 Ele é o meu tio-avô B1
/ˈelɨ ɛ u ˈmew ˌtiu ɐˈvo/

Ông ấy là ông chú của tôi B1–B2

89 Ela é a minha meia-irmã A2
/ˈɛlɐ ɛ ɐ ˈmiɲɐ ˌmɐjɐ iɾˈmɐ̃/

Cô ấy là chị cùng cha khác mẹ của tôi B1–B2

90 Convivemos bem B1
/kõviˈvemuʒ bɐ̃j̃/

Chúng tôi hòa thuận với nhau B1–B2

91 Somos uma rede de apoio B1
/ˈsomuz ˈumɐ ˈʁedɨ dɨ ɐˈpoju/

Chúng tôi là một mạng lưới hỗ trợ B1–B2

92 A saudade aperta B1
/ɐ sɐwˈdadɨ ɐˈpɛɾtɐ/

Nỗi nhớ da diết B1–B2
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93 Casaram-se recentemente A2
/kɐˈzaɾɐ̃w̃ sɨ ʁɨˌsẽtɨˈmẽtɨ/

Họ vừa mới kết hôn A1–A2

94 Celebramos juntos os aniversários A2
/sɨlɨˈbɾɐmuʒ ˈʒũtuz uz ɐnivɨɾˈsaɾjuʃ/

Chúng tôi cùng nhau tổ chức sinh nhật A1–A2

95 Reunimo-nos no Natal A2
/ʁɨuˈnimunuʒ nu nɐˈtal/

Chúng tôi tụ họp vào dịp Giáng sinh A1–A2

96 A família é tudo para mim A2
/ɐ fɐˈmiljɐ ɛ ˈtudu pɐɾɐ ˈmĩ/

Gia đình là tất cả đối với tôi A1–A2

97 Crescemos juntos A2
/kɾɨʃˈsemuʒ ˈʒũtuʃ/

Chúng tôi lớn lên cùng nhau A1–A2

98 Tenho primos noutro país A2
/ˈtɐɲu ˈpɾimuʒ ˈnowtɾu pɐˈiʃ/

Tôi có anh em họ ở nước khác A1–A2

99 Manter contacto com a família A2
/mɐ̃ˈteɾ kõˈtaktu kõ ɐ fɐˈmiljɐ/

Giữ liên lạc với gia đình B1–B2

100 Família moderna A2
/fɐˈmiljɐ muˈðɛɾnɐ/
a · số nhiều as famílias modernas

Gia đình hiện đại A1–A2

101 Pais separados A2
/ˈpajʃ sɨpɐˈɾaduʃ/
o · số nhiều os pais separados

Cha mẹ ly thân A1–A2

102 A família é a base de tudo A2
/ɐ fɐˈmiljɐ ɛ ɐ ˈbazɨ dɨ ˈtudu/

Gia đình là nền tảng của mọi thứ A1–A2

103 A minha mãe é o meu exemplo A2
/ɐ ˈmiɲɐ ˈmɐ̃j̃ ɛ u ˈmew iˈzẽplu/

Mẹ tôi là tấm gương của tôi A1–A2

104 Os meus primos são como irmãos A2
/uʒ ˈmewʃ ˈpɾimuʃ sɐ̃w̃ ˈkomu iɾˈmɐ̃w̃ʃ/

Anh em họ của tôi giống như anh em ruột A1–A2

105 O meu sobrinho nasceu ontem A2
/u ˈmew suˈbɾiɲu nɐˈsew ˈõtɐ̃j̃/

Cháu trai tôi đã chào đời ngày hôm qua A1–A2

106 O meu neto já está na escola A1
/u ˈmew ˈnɛtu ˈʒa ɨʃˈta nɐ ɨʃˈkɔlɐ/

Cháu trai tôi đã đi học rồi A1–A2

107 Temos histórias em comum B1
/ˈtemuz iʃˈtɔɾjɐz ɐ̃j̃ kuˈmũ/

Chúng ta có những câu chuyện chung B1–B2

108 Cada um tem a sua função A2
/ˈkadɐ ũ tɐ̃j̃ ɐ ˈsuɐ fũˈsɐ̃w̃/

Mỗi người đều có vai trò của mình B1–B2

109 Compreensão mútua é importante B2
/kõpɾiẽˈsɐ̃w̃ ˈmutwɐ ˈɛ ĩpuɾˈtɐ̃tɨ/

Sự hiểu biết lẫn nhau là quan trọng B1–B2

110 Solidariedade entre irmãos B2
/sulidɐɾjɨˈdadɨ ˈẽtɾɨ iɾˈmɐ̃w̃ʃ/
a

Sự đoàn kết giữa anh em B1–B2

111 Pais presentes formam bons filhos B1
/ˈpajʃ pɾɨˈzẽtɨʃ ˈfɔɾmɐ̃w̃ ˈbõʃ ˈfiʎuʃ/

Cha mẹ quan tâm nuôi dạy nên những đứa con tốt B1–B2

112 Família não é só de sangue B1
/fɐˈmiljɐ ˈnɐ̃w̃ ˈɛ ˈsɔ dɨ ˈsɐ̃ɡɨ/

Gia đình không chỉ là máu mủ B1–B2

113 Partilhamos alegrias e dificuldades B1
/pɐɾtiˈʎɐmuz ɐlɨˈɡɾiɐz i difikulˈdadɨʃ/

Chúng tôi chia sẻ niềm vui và khó khăn B1–B2
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114 Ensinar boas práticas às crianças B1
/ẽsiˈnaɾ ˈboɐʃ ˈpɾatikɐz aʃ kɾiˈɐ̃sɐʃ/

Dạy trẻ em những thói quen tốt B1–B2

115 Divórcio B1
/diˈvɔɾsju/
o · số nhiều os divórcios

Ly hôn B1–B2

116 Herança B1
/ɨˈɾɐ̃sɐ/
a · số nhiều as heranças

Di sản B1–B2

117 Acolhemos uns aos outros B1
/ɐkuˈʎemuʃ ũz awz ˈotɾuʃ/

Chúng tôi chào đón nhau B1–B2

118 O amor familiar é incondicional B2
/u ɐˈmoɾ fɐmiliˈaɾ ˈɛ ĩkõdisjuˈnaɫ/

Tình yêu gia đình là vô điều kiện B1–B2

119 Lembranças da infância com os irmãos B1
/lẽˈbɾɐ̃sɐʒ dɐ ĩˈfɐ̃sjɐ kõ uz iɾˈmɐ̃w̃ʃ/
a · số nhiều as lembranças da infância com os irmãos

Những kỷ niệm tuổi thơ với anh em B1–B2

120 Envelhecemos juntos B1
/ẽvɨʎɨˈsemuʒ ˈʒũtuʃ/

Chúng ta đã cùng nhau già đi B1–B2

121 Valorizamos as nossas origens B1
/vɐluɾiˈzɐmuz ɐʒ ˈnɔsɐz uˈɾiʒɐ̃j̃ʃ/

Chúng tôi coi trọng nguồn gốc của mình B1–B2

122 Transmitimos valores familiares B1
/tɾɐ̃ʒmiˈtimuʒ vɐˈloɾɨʃ fɐmiˈljaɾɨʃ/

Chúng tôi truyền tải các giá trị gia đình B1–B2

123 Viveram juntos durante muitos anos A2
/viˈveɾɐ̃w̃ ˈʒũtuʒ duˈɾɐ̃tɨ ˈmũj̃tuz ˈɐnuʃ/

Họ đã sống cùng nhau nhiều năm A1–A2

124 O casamento foi simples A2
/u kɐzɐˈmẽtu ˈfoj ˈsĩplɨʃ/

Đám cưới thật đơn giản A1–A2

125 O casamento acabou A2
/u kɐzɐˈmẽtu ɐkɐˈbow/

Cuộc hôn nhân đã kết thúc A1–A2

126 Educaram bem os filhos B1
/ɨduˈkaɾɐ̃w̃ ˈbɐ̃j̃ uʃ ˈfiʎuʃ/

Họ nuôi dạy con cái của họ tốt A1–A2

127 Os filhos respeitam os pais A2
/uʃ ˈfiʎuʒ ʁɨʃˈpɐjtɐ̃w̃ uʃ ˈpajʃ/

Con cái tôn trọng cha mẹ mình A1–A2

128 Os irmãos discutem, mas amam-se B1
/uz iɾˈmɐ̃w̃ʒ diʃˈkutɐ̃j̃ mɐz ˈɐmɐ̃w̃sɨ/

Anh em cãi nhau nhưng vẫn yêu thương nhau A1–A2

129 Resolvemos os problemas juntos A2
/ʁɨzoɫˈvemuz uʃ pɾuˈblemɐʒ ˈʒũtuʃ/

Chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề A1–A2

130 Casal sem filhos A2
/kɐˈzal sẽj̃ ˈfiʎuʃ/
o · số nhiều os casais sem filhos

Cặp đôi không có con A1–A2

131 Casal com filhos A2
/kɐˈzal kõ ˈfiʎuʃ/
o · số nhiều os casais com filhos

Cặp đôi có con A1–A2

132 Mantemos o apelido de família B1
/mɐ̃ˈtemuz u ɐpɨˈlidu dɨ fɐˈmiljɐ/

Chúng tôi giữ họ gia đình B1–B2

133 Vivemos em harmonia B1
/viˈvemuz ɐ̃j̃ ɐɾmuˈniɐ/

Chúng ta sống hòa thuận B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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134 A família forma-nos B1
/ɐ fɐˈmiljɐ ˈfɔɾmɐnuʃ/

Gia đình hình thành nên chúng ta B1–B2

135 Crescer num lar amoroso B1
/kɾɨʃˈseɾ nũ ˈlaɾ ɐmuˈɾozu/

Lớn lên trong một gia đình yêu thương B1–B2

136 O tempo fortalece os laços B2
/u ˈtẽpu fuɾtɐˈlɛsɨ uʒ ˈlasuʃ/

Thời gian củng cố mối quan hệ B1–B2

137 Visitas familiares alegram-nos B1
/viˈzitɐʃ fɐmiˈljaɾɨz ɐˈlɛɡɾɐ̃w̃nuʃ/

Các chuyến thăm gia đình làm chúng tôi hạnh phúc B1–B2

138 A ausência de um familiar é sentida B1
/ɐ ɐwˈzẽsjɐ dɨ ũ fɐmiˈljaɾ ɛ sẽˈtidɐ/

Sự vắng mặt của một thành viên gia đình được cảm
nhận

B1–B2

139 Cuidar do bem-estar da família B1
/kujˈdaɾ du ˌbɐ̃j̃ ɨʃˈtaɾ dɐ fɐˈmiljɐ/

Chăm sóc hạnh phúc gia đình B1–B2

140 Dar banho às crianças A2
/ˈdaɾ ˈbɐɲu aʃ kɾiˈɐ̃sɐʃ/

Tắm cho trẻ em A1–A2

141 Casamento civil B1
/kɐzɐˈmẽtu siˈvil/
o · số nhiều os casamentos civis

Hôn nhân dân sự A1–A2

142 União de facto B2
/uniˈɐ̃w̃ dɨ ˈfaktu/
a · số nhiều as uniões de facto

Chung sống như vợ chồng B1–B2

143 Os pais são exemplos para os filhos B1
/uʃ ˈpajʃ sɐ̃w̃ iˈzẽpluʃ pɐɾɐ uʃ ˈfiʎuʃ/

Cha mẹ là tấm gương cho con cái A1–A2

144 A educação começa em casa B1
/ɐ idukɐˈsɐ̃w̃ kuˈmɛsɐ ɐ̃j̃ ˈkazɐ/

Giáo dục bắt đầu từ nhà A1–A2

145 Respeito é fundamental B1
/ʁɨʃˈpɐjtu ɛ fũdɐmẽˈtal/

Sự tôn trọng là nền tảng A1–A2

146 Formamos uma nova família A2
/fuɾˈmamuz ˈumɐ ˈnɔvɐ fɐˈmiljɐ/

Chúng tôi đã thành lập một gia đình mới A1–A2

147 Construímos memórias juntos B1
/kõʃtɾuˈimuʃ mɨˈmɔɾjɐʃ ˈʒũtuʃ/

Chúng ta cùng nhau xây dựng những kỷ niệm A1–A2

148 Os filhos cuidam dos pais idosos A2
/uʃ ˈfiʎuʃ ˈkujdɐ̃w̃ duʃ ˈpajz iˈdozuʃ/

Con cái chăm sóc cha mẹ già A1–A2

149 Temos um álbum de família A2
/ˈtemuz ũ ˈaɫbũ dɨ fɐˈmiljɐ/

Chúng tôi có một album ảnh gia đình A1–A2

150 Aprender com os mais velhos A2
/ɐpɾẽˈdeɾ kõ uʒ majʒ ˈvɛʎuʃ/

Học hỏi từ người già A1–A2

151 Família nuclear B2
/fɐˈmiljɐ nukliˈaɾ/
a · số nhiều as famílias nucleares

Gia đình hạt nhân B1–B2

152 Família extensa B2
/fɐˈmiljɐ ɐjʃˈtẽsɐ/
a · số nhiều as famílias extensas

Gia đình mở rộng B1–B2

153 Há diferentes papéis na família B1
/a difɨˈɾẽtɨʃ pɐˈpɛjʒ nɐ fɐˈmiljɐ/

Có nhiều vai trò khác nhau trong gia đình B1–B2
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154 Fidelidade familiar B2
/fidɨliˈðaðɨ fɐmiˈljaɾ/
a

Lòng trung thành với gia đình B1–B2

155 A base da sociedade é a família B1
/ɐ ˈbazɨ dɐ susiɨˈdadɨ ɛ ɐ fɐˈmiljɐ/

Nền tảng của xã hội là gia đình B1–B2

156 A importância do diálogo na família B1
/ɐ ĩpuɾˈtɐ̃sjɐ du ˈdjaluɡu nɐ fɐˈmiljɐ/

Tầm quan trọng của đối thoại trong gia đình B1–B2

157 A casa dos avós é especial A2
/ɐ ˈkazɐ duz ɐˈvɔz ɛ ɨʃpɨˈsjal/

Nhà ông bà đặc biệt A1–A2

158 Reunimos gerações B1
/ʁɨuˈnimuʒ ʒɨɾɐˈsõj̃ʃ/

Chúng tôi mang các thế hệ lại với nhau B1–B2

159 Família adotiva B1
/fɐˈmiljɐ ɐdɔˈtivɐ/
a · số nhiều as famílias adotivas

Gia đình nhận con nuôi B1–B2

160 Há hierarquia, mas também afeto B2
/a jɨɾɐɾˈkiɐ mɐʃ tɐ̃ˈbɐ̃j̃ ɐˈfɛtu/

Có thứ bậc, nhưng cũng có tình cảm B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/214-gia-dinh
Portuguese Minute: https://apps.apple.com/app/id6749543191
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